
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Nhaâm Thìn 2012 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Baùt thaäp thaát nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2012 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Tân Mão & Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Taân Maõo traøn 

ñaày hoàng aân cuûa Ñöùc Chí 

Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø 

caùc Ñaáng Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 

 
 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 1 

  

8 th. giêng  

 

31 th. 1 

 Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9 th. giêng  

 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH  

8 th 12  

 

2 

  

9  

 

3 

  

10  

 

4 

  

11  

 

5 

  

12  

 

6 

  

13  

 

7 

  

14  

 

8 

  

15  

 

9 

  

16  

 

10 

  

17  

 

11 

  

18  

 

12 

  

19  

 

13 

  

20  

 

14 

  

21  

 

15 

  

22  

 

16 

  

23  

 

17 

  Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

18 

  

25  

 

19 

  

26  

 

20 

 

27  

 

21 

  

28  

 

22 
 Lễ Giao Thừa, 
rƣớc Chƣ thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ) 

29  

 

23 

   TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

24 

 

2  

 

25 

  

3  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY   

4  

 

27 

  

5  

 

28 

  

6  

 

29 

  

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2012 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

Vì nhơn quả nên ta mới có sanh và 
sống nơi cõi trần nầy. Nhơn Quả ấy do 
ta đã tạo căn duyên với vạn linh. Muốn 
giải thoát tức nhiên ta phải trả nợ ấy 
cho hoàn tất với vạn linh. 
Khi ta trả xong tức ta đã dứt nhơn quả. 
Dứt Nhơn Quả ta thoát khỏi Tứ Khổ: 
Sanh, Lão, Bịnh, Tử, "Tứ Diệu Đề". 
Phụng sự chúng sanh với hình Thánh 
Thể nghĩa là thay xác cho CHÍ TÔN 
đặng phụng sự cho Nhơn Loại, nghĩa 
là toàn con cái của Ngài là phƣơng 
giải Quả duy nhứt lại còn lập đặng đại 
công với Chí Linh, là với danh dự thay 
thế hình ảnh của Ngài đặng phụng sự 
con cái của Ngài. 
Hỏi còn duyên nào quí hóa trọng hệ 
nữa chăng? 
Siêu thoát chắc chắn của ta là lẽ ấy. 

CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (LUẬT TAM THỂ) 
Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƯỚC  

Thừa Sử Hiệp Thiên Đài 
 
 

15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

10 th. giêng  

 

2 

  

11  

 

3 

  

12  

 

4 

  

13  

 

5 

 

14  

 

6 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 
15  

 

7 

  

16  

 

8 

 

17  

 

9 

 

18  

 

10 

  

19  

 

11 

   

20  

 

12 

 

21  

 

13 

  

22  

 

14 

  

23  

 

15 

  

24  

 

16 

  

25  

 

17 

  

26  

 

18 

  

27  

 

19 

 

28  

 

20 

 

29  

 

21 

  

30  

 

22 

  

1 th. 2  

 

23 

 

2  

 

24 

  

3  

 

25 

  

4  

 

26 

   

5  

 

27 

 Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

28 

  

7  

 

29 

  

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2012 
Tháng Hai (thiếu) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

 
 
 
Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn, 

Tu là khổ hạnh khá đinh ninh. 

Lòng thành một tấm Trời soi xét, 

Gƣơng rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh. 

Gai gốc lần đƣờng công trƣớc gắng, 

Thảnh thơi có lúc buổi sau dành. 

Vòng trần chìm nổi từ đây dứt, 

Công quả tua bền độ chúng sinh.  

 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 6 

Ngày 12-09-1926 (mồng 6 tháng 8 Bính Dần) 
 
 
 

  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

9 th. 2  

 

2 

  

10  

 

3 

  

11  

 

4 

 

12  

 

5 

Labour Day 
(WA) 

13  

 

6 

  

14  

 

7 

 Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ)  

15  

 

8 

  

16  

 

9 

  

17  

 

10 

 

18 
120 

 

11 

Vía Đức Phật 
Quan Âm 

(Đ.lễ)  

19  

 

12 

Labour Day VIC, 
Canberra Day ACT 

Adelaide Cup Day SA  

20  

 

13 

  

21  

 

14 

  

22  

 

15 

 

23  

 

16 

  

24  

 

17 

 

25  

 

18 

 

26  

 

19 

 

27  

 

20 

  

28  

 

21 

  

29  

 

22 

 KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ)  

1 th. 3  

 

23 

 

2  

 

24 

  

3  

 

25 

  

4  

 

26 

 

5  

 

27 

  

6  

 

28 

 

7  

 

29 

  

8  

 

30 

  

9  

 

31 

  Quốc Tổ  
Hùng Vƣơng 

10   
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2012 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

 
 
 

Buồn chƣa đạt đặng phép thần thông, 

Dụng thế phân thân hiệp đại đồng. 

Ƣớc tóm địa cầu làm một cửa, 

Mong gom thiên hạ lại đồng tông. 

Đƣa gƣơng diệu lý dìu Âu chủng, 

Cầm kiếng thiêng liêng chiếu Á đông. 

Bƣớc tục tầng quen nơi cửa Đạo, 

Đƣờng văn gặp bạn cũng vui lòng. 

  
Đức Phạm Hộ Pháp tiễn chư vị Phạm Môn lãnh 

lịnh đi hành Đạo  
ngày 12 tháng 9 Ất Hợi (9-10-1935)  

PHẠM MÔN SỬ LƯỢC 
 

 
 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4
âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 4 

 KN ĐứcPhạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ)  

10 th.4  

 

     

1 

 

11 th. 3  

 

2 

 

12  

 

3 

  

13  

 

4 

  

14  

 

5 

  

15  

 

6 

Easter 
 Good Friday 

16  

 

7 

  

17  

 

8 

  

18  

 

9 

Easter 
Monday 

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

  

22  

 

13 

 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

  

25  

 

16 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

17 

 

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

  

30  

 

21 

  

1 th.4  

 

22 

 

2  

 

23 

  

3  

 

24 

  

4  

 

25 

 ANZAC DAY 

5  

 

26 

 

6  

 

27 

  

7  

 

28 
 Vía Đức Phật 
Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện  

8  

 

29 

  

9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2012 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Tư nhuần (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 
…. … …  

Nam nữ Thiên phong, xin nghe: Nước 
Thiên Ðường thì ít kẻ, cửa Ðịa Ngục vẫn 
nhiều người, chưa từng thấy hạng nhơn 
sanh nào mà tự trọng thân hình, chẳng hữu 
ích chi cho cả cơ Tạo mà đoạt vị Thần, 
Thánh, Tiên, Phật. Ngôi vị thiêng liêng 
chẳng phải do nơi sự cầu may mà đoạt 
đặng. 

Bần Ðạo khi đắc lịnh cầm Chưởng Ðạo lập 
Hội Thánh giáo đạo tha phương, thì tùng 
lòng bác ái của Chí Tôn, mở rộng thế cho 
nhơn sanh dâng công đổi vị, Bần Ðạo chẳng 
kể là nguyên nhân, hóa nhân hay là quỉ 
nhân, ví biết lập công thì thành Ðạo. Bần 
Ðạo để cho mỗi người tự do định phận, lại 
tùy thế khó khăn mà gầy thành công quả; ấy 
vậy, nếu lấy phép công bình thì tự nhiên, 
nên thì thâu, hư thì bỏ. Bần Ðạo đã chán 
thấy kẻ bất lực rất nhiều. … … … 
 

Thánh Thất Kim Biên,  
ngày 14 tháng 2 Nhâm Thân (20-3-1932) 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 75 
 

 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

  

11 th. 4  

 

2 

  

12  

 

3 

   

13  

 

4 

 

14  

 

5 

 

15  

 

6 

 

16  

 

7 

Labour Day 
(QLD) 

17  

 

8 

  

18  

 

9 

  

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

 

22  

 

13 

Mothers’ Day 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

  

25  

 

16 

 

26  

 

17 

  

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

  

30  

 

21 

  

1 th. 4 nh.  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

2  

 

23 

  

3  

 

24 

 

4  

 

25 

   

5  

 

26 

 

6  

 

27 

  

7  

 

28 

  

8  

 

29 

  

9  

 

30 

 

10  

 

31 

 

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2012 
Tháng Tư nhuần (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 
 
 
 

 

 
 

. … …  

Nhơn là đầu hết các hành tàng, 
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.  
Dân trí có nhơn nhà nước trị, 
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan. 

Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực 
hành hai chữ “nhơn nghĩa” cho ra chơn 
tƣớng, thì chẳng luận là xã hội nào cũng 
đƣợc hƣởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến 
tranh sẽ trở nên thái bình an cƣ lạc nghiệp. 

 

Lời Thuyết Ðạo  
của Ðức HỘ PHÁP - Q.1-Bài 2 

Ngày 30-09-Bính Tuất (dl. 24-10-1946) 

 
 
 

 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

12 th. 4 nh.  

 

2 

  

13  

 

3 

  

14  

 

4 

Foundation 
Day (WA)  

15  

 

5 

  

16  

 

6 

  

17  

 

7 

  

18  

 

8 

  

19  

 

9 

  

20  

 

10 

 

21  

 

11 

 Queen’s 
Birthday  
(ex. WA) 

22  

 

12 

  

23  

 

13 

  

24  

 

14 

  

25  

 

15 

  

26  

 

16 

 

27  

 

17 

 

28  

 

18 

  

29  

 

19 

 

1 th. 5  

 

20 

  

2  

 

21 

  

3  

 

22 

  

4  

 

23 

 Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ)  

5  

 

24 

  

6  

 

25 

 

7  

 

26 

  

8  

 

27 

  

9  

 

28 

  

10  

 

29 

  

11  

 

30 

  

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2012 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

 
 
 

 
 

… … …  

Hớn Lưu Khoan trách dân Bồ Tiên thị nhục, 
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền. 

 

Nghĩa là đời Hớn, ngƣời Lƣu Khoan làm 
quan, hễ dân có tội thì đánh bằng roi lát, 
cho biết nhục vậy thôi; còn nƣớc Hạng, 
ngƣời Trọng Sơn, sạch mình cho đến đỗi, 
cho ngựa uống nƣớc rồi vãi tiền xuống 
sông mà trả; trong sạch đến đỗi của Trời 
Ðất cũng không nhơ bợn, con hiểu à! 

Thầy muốn dạy con, phải ở, và dạy nội gia 
quyến con cho chánh đáng, phải lấy lòng 
trong sạch đối đãi với ngƣời dầu việc nhỏ 
mọn cũng vậy. Con khá đọc Thánh Ngôn 
và cắt nghĩa Thánh ý Thầy cho mọi ngƣời 
biết. 

Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, 
con nghe.  

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.2-Bài 7 
Ngày 30-09-1926 (âl. 24-08-Bính Dần) 

 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th.7 

  

12 th. 6  

 

31 th. 7 

  

13 th. 6  

 

    

1 

  

13 th.5  

 

2 

  

14  

 

3 

  

15  

 

4 

  

16  

 

5 

  

17  

 

6 

  

18  

 

7 

  

19  

 

8 

  

20  

 

9 

  

21  

 

10 

  

22  

 

11 

  

23  

 

12 

  

24  

 

13 

  

25  

 

14 

  

26  

 

15 

  

27  

 

16 

  

28  

 

17 

  

29  

 

18 

 

30  

 

19 

  

1 th. 6  

 

20 

  

2  

 

21 

 

3  

 

22 

  

4  

 

23 

  

5  

 

24 

  

6  

 

25 

  

7  

 

26 

  

8  

 

27 

  

9  

 

28 

  

10  

 

29 

  

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2012 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

 
 
Trọng mạng sống tất cả loài tứ sanh; xót 
thƣơng ngƣời đói khó, cô đơn mà trợ 
giúp, buồn thấy ngƣời làm dữ, vui xem 
kẻ làm lành. Đó là từ bi. 

Ai chê không giận, ai ghét chẳng hờn; 
đại lƣợng với ngƣời thù nghịch; dĩ ân 
báo ân, mà không dĩ oán báo oán, hơn 
nữa, dĩ oán vi ân. Đó là hỉ xả. 

Vui chịu đủ phƣơng thử thách, gặp biến 
cảnh thế nào cũng biết chìu theo thế ấy, 
mà không phiền muộn trách than, không 
ngã lòng thối chí. Đó là nhẫn nhục. 

 
ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 

Tài liệu huấn luyện chức sắc 
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 

 
 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

14 th. 6  

 

2 

  

15  

 

3 

  

16  

 

4 

  

17  

 

5 

  

18  

 

6 

 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

  

21  

 

9 

  

22  

 

10 

  

23  

 

11 
 Vía Đức 

Quan Thánh 
Đế Quân 

(Đ.lễ) 
24  

 

12 

  

25  

 

13 

  

26  

 

14 

  

27  

 

15 

  

28  

 

16 

  

29  

 

17 

 

1 th. 7  

 

18 

  

2  

 

19 

  

3  

 

20 

  

4  
 
 

21 

  

5  

 

22 

  

6  

 

23 

  

7  

 

24 

  

8  

 

25 

  

9  

 

26 

  

10  

 

27 

 

11  

 

28 

  

12  

 

29 

  

13  

 

30 

  

14  

 

31 
 Lễ Trung 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh  
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

  



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2012 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

 
 

… … …  

Ðức Ðại Từ Phụ duy làm cha của chơn linh 
chúng ta mà thôi, nhƣ cha mẹ phàm nầy, 
ông cha duy có nhứt điểm tinh còn huyết 
khí đều do bà mẹ đào tạo mà có, Ðức Chí 
Tôn duy cho nhứt điểm linh, còn tạo nên 
trí não và xác thịt của ta ra hình tướng 
là do tay của Phật Mẫu, hai cái quyền ấy 
rất cao trọng, hễ khôn ngoan muốn cầu xin 
cho đặng siêu thoát linh hồn, không ai hơn 
là Chí Tôn, còn về phần xác thịt nếu đau 
đớn khổ sở, mỗi mỗi cái đều xin Mẹ thì 
chắc hơn hết. 

… … …. 

 

Lời Thuyết Ðạo  
của Ðức HỘ PHÁP - Q.2-Bài 13 

Ngày 15-02-Mậu Tý (dl. 25-03-1948) 

 
 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) &  
Tết Trung Thu 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

16 th. 7  

 

2 

Fathers’ Day 

17  

 

3 

  

18  

 

4 

  

19  

 

5 

  

20  

 

6 

  

21  

 

7 

  

22  

 

8 

  

23  

 

9 

  

24  

 

10 

  

25  

 

11 

  

26  

 

12 

 

27  

 

13 

  

28  

 

14 

 

29  

 

15 

  

30  

 

16 

  

1 th. 8  

 

17 

  

2  

 

18 

  

3  

 

19 

  

4  

 

20 

  

5  

 

21 

 

6  

 

22 

  

7  

 

23 

  

8  

 

24 

 

9  

 

25 

  

10  

 

26 

  

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  

 

29 

  

14  

 

30 

 Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2012 
Tháng Tám (thiếu) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 

 

    

 

Ngoài việc thờ Trời, kính Phật nơi chùa 
chiền Tín đồ còn thờ phƣợng Tổ Tiên 
trong tƣ gia nữa.  

Chúng ta đã tin tƣởng rằng: Linh hồn 
ngƣời ta bất diệt. Ngƣời chết là chết 
phần thể xác, còn phần Linh hồn thì 
siêu thăng. Trƣớc thuyền Bát Nhã chở 
quan tài đi an táng có hai câu liễn nhƣ 
vầy:  

"Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh 
huờn tại thổ, 
Thiên niên tự hữu, Linh hồn Thiên tứ 
phản hồi Thiên". 

Muôn việc gọi không, Nhục thân do Đất 
sanh thì trả về cho Đất. Muôn năm tự 
có, Linh hồn Trời ban cho thì trở về với 
Trời.   

… … …  
GIÁO LÝ 

Soạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG  
 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday 

(WA)  

16 th. 8 

 

2 

  

17  

 

3 

 Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ)  

18  

 

4 

  

19  

 

5 

 Lễ Trần Hƣng 
Đạo  

20  

 

6 

   

21  

 

7 

  

22  

 

8 

  

23  

 

9 

  

24  

 

10 

  

25  

 

11 

 

26  

 

12 

Vía Đức 
Khổng Thánh 

(Đ.lễ) 

27  

 

13 

  

28  

 

14 

  

29  

 

15 

 

1 th. 9  

 

16 

  

2  

 

17 

 

3  

 

18 

 

4  

 

19 

  

5  

 

20 

  

6  

 

21 

  

7  

 

22 

  

8  

 

23 

  

9  

 

24 

 

10  

 

25 

  

11  

 

26 

  

12  

 

27 

  

13  

 

28 

  

14  

 

29 

  

15  

 

30 

  

16  

 

31 

 

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2012 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 87 & 88 

 
 

 
 
Tƣớng soái Thời Quân đã đạt thành, 
Công trình lập Ðạo sử nêu danh. 
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng, 
Không hổ mặt mày với kiếp sanh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngƣơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 

 Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

18 th. 9  

 

2 

  

19  

 

3 

  

20  

 

4 

  

21  

 

5 

  

22  
t 

6 

 Melbourne 
Cup (VIC)  

23  

 

7 

  

24  

 

8 

  

25  

 

9 

  

26  

 

10 

 

27  

 

11 

  

28  

 

12 

 

29  

 

13 

  

30  

 

14 

 

1 th. 10  

 

15 

  

2  

 

16 

  

3  

 

17 

  

4  

 

18 

  

5  

 

19 

  

6  

 

20 

 

7  

 

21 

  

8  

 

22 

 

9  

 

23 

  

10  

 

24 

 

11  

 

25 

  

12  

 

26 
 KN Đức 

Quyền Giáo 
Tông Lê Văn 
Trung (T.lễ) 

13  

 

27 

  

14  

 

28 
Lễ Hạ Ngƣơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& T.Q. HTĐ 

15  

 

29 

  

16  

 

30 

  

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2012 
Tháng Mười (thiếu) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 88 

 
 

 
 
Ngay gian hai lẽ biết sao thông, 
Hình luật Thiêng liêng mới giữ phòng. 
Một khuyết, một đầy, không đổ đủ, 
Một lui, một tới, khó cân đồng. 
Sang nhờ có khó sang nên mặt, 
Khó chịu nƣơng sang khó bận lòng. 
Ðời tỷ sợi dây đôi trẻ kéo, 
Một đàng thâu đặng, một đàng buông.  
  
Buông là tại dở yếu cam đành, 
Ðã phải tội gì: giỏi, mạnh, lanh. 
Ai cũng thủ thân nơi hổn độn, 
Ðời là chiến trận lúc đua tranh. 
Dở hay nào để chờ thân chết, 
Bƣơn chãi toan gìn vẹn kiếp sanh. 
Ðã gọi trần hoàn là biển khổ, 
Nếu không lội lặn tội trầm mình. 
  

  
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 12 

  

19 th. 11  

 

    

1 

  

18 th. 10  

 

2 

 

19  

 

3 

  

20  

 

4 

 

21  

 

5 

  

22  

 

6 

  

23  

 

7 

  

24  

 

8 

 

25  

 

9 

  

26  

 

10 

  

27  

 

11 

  

28  

 

12 

  

29  

 

13 

  

1 th. 11  

 

14 

  

2  

 

15 

  

3  

 

16 

  

4  

 

17 

  

5  

 

18 

  

6  

 

19 

  

7  

 

20 

   

8  

 

21 

 

9  

 

22 

  

10  

 

23 

  

11  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
12  

 

25 

 Christmas 
day 

13  

 

26 

 Boxing day 

14  

 

27 

  

15  

 

28 

  

16  

 

29 

  

17  

 

30 

  

18  

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2013 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Nhâm Thìn 
Đạo lịch năm thứ 88 

 
 

 
 
… … … 

Dòng khổ-hải hễ thƣờng chìm đắm, 
Mùi đau thƣơng đã thấm chơn-linh. 
Dây oan xe chặt buộc mình, 
Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. 
 
Chịu ô-trƣợc chơn-thần nặng trịu, 
Mảnh hình hài biếng hiểu lƣơng-tâm. 
Phong-trần quen thú cung âm, 
Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm phong-
đô. 
 
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả, 
Mới gây nên nhân quả nợ đời. 
Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi, 
Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần. 
.. … … 
 

Trích từ “KINH GIẢI OAN” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

20 th. 11  

 

2 

  

21  

 

3 

  

22  

 

4 

   

23  

 

5 

  

24  

 

6 

  

25  

 

7 

  

26  

 

8 

  

27  

 

9 

  

28  

 

10 

  

29  

 

11 

  

30  

 

12 

  

1 th. 12  

 

13 

  

2  

 

14 

  

3  

 

15 

  

4  

 

16 

  

5  

 

17 

  

6  

 

18 

  

7  

 

19 

  

8  

 

20 

  

9  

 

21 

  

10  

 

22 

  

11  

 

23 

  

12  

 

24 

  

13  

 

25 

 

14  

 

26 

 AUSTRALIA 
DAY  

15  

 

27 

 

16  

 

28 

  

17  

 

29 

 

18  

 

30 

  

19  

 

31 

  

20  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2013 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Nhâm Thìn & Quý Tỵ 
Đạo lịch năm thứ 88 

 

 
 … … 

BÁT-NƢƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG chỉ giáo 
bốn câu thật là chí lý: 

Ong kiến là loài rất tế vi, 
Nó còn ưu-ái chẳng quên nghì. 
Người đời ví biết hai điều ấy, 
Thử hỏi ai mà lại dám khi. 

Xét ra loài ong kiến là vật tế vi, còn biết 
đoàn-kết với nhau mà tạo thành hang ổ có 
trật-tự phân minh và đủ năng lực đáng 
kiêng nể ... 

Làm ngƣời có tánh linh hơn vạn-vật, nếu 
chẳng biết thƣơng yêu đoàn-kết với nhau, 
lại còn tranh đua cừu hận giết hại lẫn nhau 
thì cũng lấy làm tủi hổ. 

… … … 

GIẢNG-ĐẠO CHƠN-NGÔN 
Soạn giả Thái Đến Thanh 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

21 th. 12  

 

2 

  

22  

 

3 

 

23  

 

4 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

5 

  

25  

 

6 

 

26  

 

7 

 

27  

 

8 

  

28  

 

9 
 Lễ Giao Thừa, 
rƣớc Chƣ thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)  

29  

 

10 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

11 

  

2  

 

12 

  

3  

 

13 

  

4  

 

14 

  

5  

 

15 

  

6  

 

16 

  

7  

 

17 

 

8  

 

18 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

19 

  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

 

12  

 

22 

  

13  

 

23 

  

14  

 

24 
 Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ  
15  

 

25 

  

16  

 

26 

  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

  

19  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
1 tháng 1  Lễ Thƣợng-Ngƣơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngƣơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngƣơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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